Một số trao đổi về kế toán chênh lệch tỷ giá theo quy định hiện hành







ThS. Nguyễn Thị Minh Giang

Chênh lệch tỷ giá trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (DN) - một yếu tố thường xuyên biến động bởi tình hình thị trường, nằm ngoài tầm kiểm soát của DN - sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả hoạt động, tình hình tài chính của đơn vị. Do vậy, hạch toán chính xác chênh lệch tỷ giá hối đoái là một đòi hỏi tất yếu khách quan đối với các DN nhằm góp phần phản ánh chính xác tình hình tài chính của DN, qua đó góp phần cung cấp thông tin kinh tế tài chính cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng khác nhau phục vụ cho việc ra quyết định và quản lý kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, kế toán không chỉ  có nhiệm vụ bảo vệ tài sản, mà còn là nguồn cung cấp thông tin tài chính làm nền tảng cho các quyết định của mọi tác nhân kinh tế.

1. Xu thế hội nhập quốc tế trong lĩnh vực kế toán và cơ sở pháp lý Việt Nam về kế toán chênh lệch tỷ giá

Trong bối cảnh nền kinh tế với xu thế toàn cầu hóa như hiện nay, quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng của Việt Nam vào nền kinh tế thế giới dẫn đến hội nhập trong lĩnh vực kế toán là một tất yếu khách quan. Quá trình này đã tạo cơ hội cho Việt Nam tiếp cận với các chuẩn mực kế toán quốc tế và chuẩn mực kế toán số 10 “Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái” đã được ban hành theo Quyết định số 165/2002/QÐ BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính (VAS10).

Bên cạnh đó, mỗi chuẩn mực kế toán ra đời luôn có các hướng dẫn được ban hành nhằm cụ thể hóa các nguyên tắc được thể hiện trong chuẩn mực. Liên quan đến VAS 10, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 105/2003/TT-BTC, sau đó là Thông tư 201/2009/TT-BTC.

Tuy nhiên, Thông tư số 201 của Bộ Tài chính ra đời thay thế Thông tư 105 hướng dẫn xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá trong DN có những điểm mâu thuẫn với Chuẩn mực kế toán số 10 (VAS 10) được Bộ Tài chính ban hành đang khiến các DN gặp nhiều lúng túng trong quá trình hạch toán.

Sự khác biệt cơ bản là ở cách hạch toán chênh lệch tỷ giá đánh giá lại các khoản mục có gốc ngoại tệ tại thời điểm cuối kỳ.

- Theo VAS 10, toàn bộ chênh lệch tỷ giá đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ, các khoản phải thu, phải trả… có nguồn gốc ngoại tệ sẽ được ghi nhận là thu nhập hoặc chi phí trong năm tài chính (TK 515 hoặc TK 635) và thể hiện trên báo cáo trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (không phân biệt các khoản nợ ngắn hạn hay dài hạn).

- Trong khi đó, Thông tư 201 lại hạch toán chia ra 2 trường hợp:

+ Thứ nhất, chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do việc đánh giá lại số dư cuối năm là tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển, các khoản nợ ngắn hạn có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập báo cáo tài chính thì không hạch toán vào chi phí hoặc thu nhập, mà để số dư trên BCTC, đầu năm sau ghi bút toán ngược lại để xoá số dư. 

+ Thứ hai, đối với chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do việc đánh giá lại số dư cuối năm của các khoản nợ dài hạn (trên 1 năm) có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập báo cáo tài chính thì được xử lý như sau:

Ðối với các khoản nợ phải thu dài hạn:

Ðối với các khoản nợ phải thu bằng ngoại tệ, công ty phải đánh giá lại số dư cuối năm của các loại ngoại tệ, sau khi bù trừ, chênh lệch còn lại được hạch toán vào thu nhập tài chính hoặc chi phí tài chính.

Ðối với các khoản nợ phải trả dài hạn:

Ðối với khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ, công ty phải đánh giá lại số dư cuối năm của các loại ngoại tệ, sau khi bù trừ, chênh lệch còn lại được xử lý như sau:

- Trường hợp chênh lệch tăng tỷ giá hối đoái thì chênh lệch tỷ giá hạch toán vào chi phí tài chính trong năm và được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái vào chi phí làm cho kết quả kinh doanh của công ty bị lỗ thì có thể phân bổ một phần chênh lệch tỷ giá cho năm sau để công ty không bị lỗ nhưng mức hạch toán vào chi phí trong năm ít nhất cũng phải bằng chênh lệch tỷ giá của số dư ngoại tệ dài hạn phải trả trong năm đó. Số chênh lệch tỷ giá còn lại sẽ được theo dõi và tiếp tục phân bổ vào chi phí cho các năm sau nhưng tối đa không quá 5 năm.

- Trường hợp chênh lệch giảm thì được hạch toán vào thu nhập tài chính 

Về vấn đề hạch toán, với hai cách quy định hoàn toàn khác nhau này, DN sẽ có hai con số lợi nhuận hoàn toàn khác nhau với mỗi cách áp dụng, do vậy, báo cáo về tình hình tài chính của DN cũng khác nhau, gây khó khăn cho người sử dụng trong quá trình đánh giá thực trạng tài chính của DN. 

 Hạch toán theo Thông tư 201 thì có thể có lợi hơn cho những doanh nghiệp đang bị lỗ ở chỗ, nếu muốn giảm số lỗ trong năm, DN chỉ cần hạch toán một phần khoản lỗ tương ứng với số chênh lệch phải trả trong năm tài chính, phần còn lại sẽ được ghi nhận vào tài khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái, phản ánh trên bảng cân đối kế toán và có thể phân bổ cho các năm sau.

Tuy nhiên, Thông tư 201 chỉ là hướng dẫn tạm thời và thời gian sau, Bộ Tài chính có thể thay đổi hướng dẫn trong khi chuẩn mực vẫn là các nguyên tắc chuẩn nhất để thực hiện theo. Ngoài ra, Thông tư 201 ra đời hoàn toàn không có điều khoản phủ định chuẩn mực số 10, do vậy, về mặt luật định, các DN hoàn toàn có thể hạch toán theo VAS 10. Nhưng nếu theo cách hiểu thông thường, văn bản ra sau có giá trị thay thế các văn bản trước đó thì lúc này các DN lại phải thực hiện theo Thông tư số 201.

2. Những hạn chế của chế độ hiện nay về kế toán chênh lệch tỷ giá

2.1- Hạn chế chung

Vấn đề khó khăn đầu tiên các DN gặp phải là phải xác định được quy định mà DN sẽ thực hiện theo là chuẩn mực hay thông tư hướng dẫn.

 Bên cạnh đó, với cách hạch toán theo như quy định hiện nay thì thực hiện theo chuẩn mực số 10 hay Thông tư 201 đều bộc lộ những hạn chế nhất định, cụ thể là vấn đề diễn đạt từ ngữ: Nội dung các từ ngữ diễn đạt trong chuẩn mực và Thông tư hướng dẫn còn khó hiểu và chưa chính xác.
Trong VAS 10, nhiều cụm từ chưa được giải thích hoặc nhiều đoạn giải thích còn khó hiểu, gây khó khăn cho người đọc và áp dụng. 
Ví dụ: cụm từ “siêu lạm phát” khi đề cập đến việc chuyển đổi báo cáo của cơ sở ở nước ngoài (đoạn 24c). Nền kinh tế như thế nào sẽ được đánh giá là siêu lạm phát, tỷ lệ lạm phát bao nhiêu phần trăm, đánh giá trong hoàn cảnh như thế nào?, DN căn cứ vào đâu để đánh giá? Những vấn đề này chuẩn mực chưa giải thích cụ thể nên sẽ gây nhiều khó khăn cho đơn vị hạch toán.

Hoặc, những đoạn giải thích khó hiểu: “… Một khoản mục mà việc thanh toán không được xác định hoặc có thể không xảy ra trong một khoảng thời gian có thể đoán trước trong tương lai, về bản chất, làm tăng lên hoặc giảm đi khoản đầu tư thuần của DN ở cơ sở nước ngoài đó. Các khoản mục tiền tệ này có thể bao gồm các khoản phải thu dài hạn hoặc các khoản vay nhưng không bao gồm các khoản phải thu thương mại và các khoản phải trả thương mại” (đoạn 15).

Hoặc, “Các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh từ các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ được hạch toán như một khoản hạn chế rủi ro cho khoản đầu tư thuần của DN tại một cơ sở ở nước ngoài sẽ được phân loại như là vốn chủ sở hữu trên BCTC của DN cho đến khi thanh lý khoản đầu tư thuần….” (đoạn 16).

Và cũng tương tự như vậy, trong Thông tư 201 cũng tồn tại nhiều từ ngữ diễn đạt chưa chính xác.

Trong điều 6, mục 2.2b quy định trường hợp xử lý đối với các khoản nợ phải trả dài hạn: “… Trường hợp hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái vào chi phí làm cho kết quả kinh doanh của công ty bị lỗ thì có thể phân bổ một phần chênh lệch tỷ giá cho năm sau để công ty không bị lỗ nhưng mức hạch toán vào chi phí trong năm ít nhất cũng phải bằng chênh lệch tỷ giá của số dư ngoại tệ dài hạn phải trả trong năm đó…”. Nếu đã là các khoản nợ ngoại tệ dài hạn thì DN đâu phải trả ngay trong năm đó?

2.2- Hạn chế khi kế toán chênh lệch tỷ giá theo VAS10

Nhìn chung, nội dung của chuẩn mực được xây dựng tương đối phù hợp với chuẩn mực kế toán quốc tế và phù hợp với đặc điểm của Việt Nam,  tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề hạn chế nhất định, cụ thể:

Thứ nhất, vấn đề phân loại hoạt động ở nước ngoài chưa rõ ràng và triệt để:

 VAS có đề cập đến dấu hiệu, đặc điểm để phân loại hoạt động ở nước ngoài thành hoạt động ở nước ngoài không thể tách rời với hoạt động của doanh nghiệp báo cáo và cơ sở ở nước ngoài (căn cứ vào mức độ độc lập, tỷ trọng giao dịch, sự tài trợ,…) nhưng lại nêu rõ: “trong một số trường hợp, phân loại một hoạt động ở nước ngoài là một cơ sở nước ngoài hay là một hoạt động ở nước ngoài không thể tách rời với DN báo cáo có thể không rõ ràng, do đó, cần phải đánh giá để phân loại hợp lý”.

Vậy trong trường hợp này, DN sẽ căn cứ vào đâu để đánh giá lại và phân loại hợp lý, việc phân loại theo ý chủ quan của DN sẽ có thể ảnh hưởng rất lớn đến thông tin tài chính của DN và sẽ có những thông tin sai lệch, khác biệt trong 2 trường hợp phân loại khác nhau, liệu DN có phải chịu những xử lý của Nhà nước như thế nào trong trường hợp DN báo cáo không đúng tình hình hoạt động? Vấn đề này hiện nay chưa được nêu rõ trong chuẩn mực và các quy định khác có liên quan của Nhà nước.

Thứ  hai, vấn đề ghi nhận chênh lệch tỷ giá hối đoái:

Theo VAS 10 quy định chỉ có các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái cho các tài sản cố định của DN mới thành lập mới được vốn hóa và phân bổ trong vòng tối đa 5 năm, còn DN đang hoạt động thì kể cả việc chênh lệch tỷ giá phát sinh trực tiếp cho tài sản dài hạn vẫn phải ghi vào lãi lỗ trong kỳ, không được vốn hóa. Quy định hạch toán khác nhau như thế này của VAS 10 là không hợp lý và sẽ làm méo mó kết quả tài chính của DN vì khi trình bày, phản ánh tình hình tài chính của một DN, không có lý do gì để phân biệt cách hạch toán cho một DN mới thành lập và một DN đang hoạt động.

Thứ ba, trường hợp sử dụng công cụ tài chính để dự phòng rủi ro hối đoái:

VAS 10 quy định: đối với DN sử dụng công cụ tài chính để dự phòng rủi ro hối đoái thì các khoản vay, nợ phải trả có gốc ngoại tệ được hạch toán theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh. Doanh nghiệp không đánh giá lại các khoản vay, nợ phải trả có gốc ngoại tệ đã sử dụng công cụ tài chính để dự phòng rủi ro hối đoái.

Trong trường hợp này, VAS hoàn toàn không đề cập đến trường hợp dự phòng đối với các khoản nợ phải thu có gốc ngoại tệ. Trong khi đó, thực tế một DN khi đã sử dụng công cụ tài chính đề dự phòng rủi ro hối đoái thì không chỉ dự phòng cho các khoản vay, nợ phải trả mà còn cần phải dự phòng cho các khoản nợ phải thu bằng ngoại tệ.

   Bên cạnh đó, tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh là tỷ giá nào chuẩn mực cũng không có hướng dẫn cụ thể: đó là tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh các khoản vay, nợ hay là tỷ giá thỏa thuận giữa DN và các tổ chức tài chính.

Thứ tư, vấn đề chuyển đổi báo cáo:

Khi chuyển đổi báo cáo tài chính của cơ sở nước ngoài để tổng hợp vào báo cáo tài chính của công ty mẹ có quy định cụ thể việc xử lý trong trường hợp báo cáo của cơ sở ở nước ngoài báo cáo bằng đồng tiền của một nền kinh tế siêu lạm phát, thì doanh thu, thu nhập khác và chi phí được quy đổi theo tỷ giá hối đoái cuối kỳ (đoạn 24b). Vậy trong trường hợp nếu công ty mẹ cũng đặt trụ sở tại nơi có nền kinh tế siêu lạm phát thì công ty mẹ sẽ báo cáo theo tỷ giá nào? Hiện nay trong chuẩn mực cũng chưa đề cập đến trường hợp này.

2.3- Hạn chế khi kế toán chênh lệch tỷ giá theo Thông tư 201

Trước hết, Thông tư 201 không phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và với chuẩn mực kế toán quốc tế ( IAS 21) về cách xử lý chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện đối với cả các khoản mục ngắn hạn và dài hạn.
Thứ hai, theo hướng dẫn, các khoản chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện được xử lý tùy theo tính chất ngắn hạn hay dài hạn của các khoản mục tiền tệ:

Ðối với khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ ngắn hạn: Khoản chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện được treo số dư trên báo cáo tài chính và năm sau sẽ có bút toán ngược lại để điều chỉnh. Như vậy, bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/N của DN sẽ khác với bảng cân đối kế toán tại ngày 01/01/N+1, điều này là không hợp lý theo như bản chất liên tục của thông tin kế toán.

Thứ ba, Thông tư 201 chỉ đề cập đến vấn đề xử lý chênh lệch tỷ giá trong các DN nói chung, hoàn toàn không đề cập đến trường hợp xử lý chênh lệch tỷ giá đối với hoạt động của cơ sở ở nước ngoài. 

Thứ tư, theo Thông tư 201, chênh lệch tỷ giá (trường hợp giảm) đối với các khoản nợ phải thu dài hạn có gốc ngoại tệ (phát sinh lỗ) không được trừ đi khi tính thu nhập chịu thuế, còn chênh lệch tỷ giá tăng đối với các khoản nợ phải trả dài hạn có gốc ngoại tệ (phát sinh lỗ) thì sẽ hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh và được trừ đi khi xác định thu nhập chịu thuế. 

Về bản chất, lỗ tỷ giá đối với nợ phải thu và lỗ tỷ giá đối với nợ phải trả có ý nghĩa như nhau đối với tình hình tài chính của DN (đều dẫn đến khả năng DN sẽ mất một nguồn tài chính - một lượng tiền nhất định), nhưng Thông tư 201 lại đưa ra các cách quy định xử lý khác nhau.

3. Kết luận
Tóm lại, hạch toán chênh lệch tỷ giá là một vấn đề phức tạp đòi hỏi phải có sự hướng dẫn cụ thể và thống nhất nhằm đảm bảo cho các DN có thể xử lý, hạch toán chính xác các giao dịch, nghiệp vụ liên quan chênh lệch tỷ giá nhằm giúp cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin có được thông tin trung thực, tin cậy về tình hình tài chính của DN phục vụ cho việc ra quyết định và các quyết định đầu tư được đúng đắn và hiệu quả.

Ðối với các NHTM, số lượng và tỷ trọng các hoạt động kinh doanh liên quan đến tài sản Có, tài sản Nợ ngoại tệ là khá lớn, những bất cập, hạn chế về chế độ hạch toán chênh lệch tỷ giá nêu trên đã ảnh hưởng trọng yếu đến tình hình tài chính và sự minh bạch của thông tin kế toán tài chính các ngân hàng thương mại.
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